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Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25-OH Vitamin D

Lumipulse G 25-OH Vitamin D Calibrators

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH ARQon Việt Nam. Số 23, tổ 10, đường Lĩnh Nam, 
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chủ sở hữu sản phẩm: Fujirebio Inc., 1-8-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan

Cơ sở sản xuất: Fujirebio Inc. Sagamihara Facility, 1-3-14, Tanashioda, Chuo-ku, 
Sagamihara-shi, Kanagawa, 252-0245 Japan

Xuất xứ: Nhật Bản
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Bảo quản:

Nhà nhập khẩu: 

Thông tin mục đich/chỉ định sử dụng, cách dùng, cảnh báo, thận trọng và các thông tin khác: 
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図番

8YX03ZB
寸法

90×70 mm



Lumipulse G  25-OH Vitamin D
ルミパルス　２５-ＯＨビタミンＤ
標準２５-ＯＨビタミンＤ溶液

8YX0131

  
貯法：2～10℃1.5 mL

Fujirebio Inc. 
10℃

2℃

使用期限CAL 1   0 ng/mL
(0 nmol/L) 



Lumipulse G  25-OH Vitamin D
ルミパルス　２５-ＯＨビタミンＤ
標準２５-ＯＨビタミンＤ溶液

8YX0132

  
貯法：2～10℃1.5 mL

Fujirebio Inc. 
10℃

2℃

使用期限CAL 2   10 ng/mL(25 nmol/L) 



Lumipulse G  25-OH Vitamin D
ルミパルス　２５-ＯＨビタミンＤ
標準２５-ＯＨビタミンＤ溶液

8YX0133

  
貯法：2～10℃1.5 mL

Fujirebio Inc. 
10℃

2℃

使用期限
CAL 3   20 ng/mL(50 nmol/L) 



Lumipulse G  25-OH Vitamin D
ルミパルス　２５-ＯＨビタミンＤ
標準２５-ＯＨビタミンＤ溶液

8YX0134

  
貯法：2～10℃1.5 mL

Fujirebio Inc. 
10℃

2℃

使用期限
CAL 4    50 ng/mL(125 nmol/L) 



Lumipulse G  25-OH Vitamin D
ルミパルス　２５-ＯＨビタミンＤ
標準２５-ＯＨビタミンＤ溶液

8YX0135

  
貯法：2～10℃1.5 mL

Fujirebio Inc. 
10℃

2℃

使用期限
CAL 5   100 ng/mL(250 nmol/L) 



Lumipulse G  25-OH Vitamin D
ルミパルス　２５-ＯＨビタミンＤ
標準２５-ＯＨビタミンＤ溶液

8YX0136

  
貯法：2～10℃1.5 mL

Fujirebio Inc. 
10℃

2℃

使用期限
CAL 6   150 ng/mL(375 nmol/L) 
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